
STT Số báo danh Họ tên Ngày sinh Giới tính Môn Ngày nhập PK
Điểm TL trước 

PK

Điểm TN trước 

PK

Tổng điểm 

trước PK
Điểm TL sau PK

Điểm TN sau 

PK

Tổng điểm sau 

PK

1 01069896 NGUYỄN ĐỨC ANH 04/01/2005 Nam VA 3/8/2023 7 7 7 7

2 01069914 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 31/05/2005 Nữ TO 3/8/2023 6.6 6.6 6.6 6.6

3 01070643 TRẦN QUỐC ĐỨC 25/04/2005 Nam N1 3/8/2023 6.2 6.2 6.2 6.2

4 01071032 LÊ TAM HIỆP 13/10/2005 Nam N1 3/8/2023 8.2 8.2 8.2 8.2

5 01071032 LÊ TAM HIỆP 13/10/2005 Nam TO 3/8/2023 7.4 7.4 7.4 7.4

6 01071032 LÊ TAM HIỆP 13/10/2005 Nam VA 3/8/2023 8.25 8.25 8.25 8.25

7 01072666 NGUYỄN THU TRANG 30/08/2005 Nữ TO 3/8/2023 8.8 8.8 8.8 8.8

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH PHÚC KHẢO


